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BÁO CÁO CÔNG VIỆC QC HÀNG NGÀY

Người báo cáo Nguyễn Anh Trí — QC 1 · BTCHEM

Phạm vi 03/09/2026 → 05/09/2026

Tổng mục báo cáo 3 báo cáo chính

Nơi làm việc
Công ty Bình Thạnh & các nhà máy khách hàng (Kim
Huy, Kim Phong, Minh Dương, Thịnh Việt, Đăng
Long...)

Tài liệu nội bộ — giữ nguyên văn nội dung báo cáo; các ghi chú đối chiếu được đánh dấu ⚠️.

HỒ SƠ BÁO CÁO — KỸ  THUẬT  V IÊN QC
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HỒ SƠ THỬ NGHIỆM PRIMER TĂNG BÁM — SẢN PHẨM MÂY CỦA THỊNH
VIỆT (MÀU TVIET 432 MÂY H)

Ngày báo cáo: 03/09/2026 – 05/09/2026
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BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM — MÀU TVIET 432 MÂY H (SO SÁNH
PRIMER TĂNG BÁM TRÊN MÂY THỊNH VIỆT) — PHÒNG RD (03/09 →
04/09/2026)

Ngày báo cáo: 04/09/2026

Người báo cáo: Nguyễn Anh Trí (QC 1) — phối hợp Hải (R&D), anh Hiên (KT)

CÔNG TY HÓA KEO BÌNH THẠNH — PHÒNG RD — BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

1. Tên sản phẩm: Màu TVIET 432 MÂY H.

2. Nhân viên: Hải (R&D), Trí (QC 1), a Hiên (KT).

3. Mục đích thử nghiệm: Kiểm tra độ bám các Primer tăng bám trên Mây Thịnh Việt.

4. Ngày làm mẫu: 03/09/26 – 04/09/26.

5. Kết quả làm mẫu kiểm tra:

Primer BT 0922 Primer BT 2507

Quy trình: Bước 1: Xử lý Mây + Lau xăng công nghiệp (khô 60 phút) → chà bùi
nhùi đều sản phẩm. Bước 2: Primer Tăng Bám (Theo Mẫu) (a Hiên KT sơn) +
Sơn mỏng đều 4 paths. Khô 45 phút. Bước 3: Bóng màu hệ nước — tỷ lệ pha:
80 Stain – 150 Bóng B07 NY 1024H 10% – 150 Diluent BT 08H, sơn mỏng đều 4
paths. Khô 45 phút. Bước 4: Bóng màu hệ nước (pha như Bước 3), sơn mỏng
đều 4 paths. Khô 45 phút. Bước 5: Bóng B07 NY 1024H 10% — tỷ lệ pha: 100g
sơn – 5g Diluent BT 08H, sơn mỏng đều 4 paths. Khô 16 giờ.

(Chung quy trình cột bên)

Tỷ lệ pha Pha sẵn: 100 sơn – 20 Cứng PU HXXT

Độ bám lần 1 — Sau 16 giờ khô: 2 thẻ mây Thịnh Việt: Cạo tay: màng sơn
mềm, có vị trí đạt, có vị trí yếu; Dán băng keo 3M: màng sơn tróc 3 điểm
nhỏ.

1 thẻ Mây Thịnh Việt: Cạo tay: màng
sơn cứng, khó tróc — Đạt; Dán băng
keo 3M: màng sơn không tróc —
Đạt. 1 thẻ Mây MEKONG: Cạo tay: có
vị trí đạt, có vị trí yếu; Dán băng keo
3M: màng sơn tróc 1 điểm nhỏ.

(Hình ảnh đính kèm — 2 mẫu thử mây đã hoàn thiện sơn)

BTCHEM — Báo cáo công việc QC hàng ngày · Nguyễn Anh Trí — QC 1 · BTCHEM · 03/09/2026 → 05/09/2026

9/8/26, 7:53 PM Báo cáo QC — Nguyễn Anh Trí

file:///C:/Claw%202/QC/_tam_tviet432_report.html 4/11



2 mẫu thử mây đã hoàn thiện sơn — TVIET 432 Mây H, so sánh Primer BT 0922 vs BT 2507 (03–04/09/2026)

Kết Luận: Primer BT 2507 cho độ bám tốt trên Mây Thịnh Việt → Kiểm tra thực tế trên sản phẩm tại Thịnh
Việt.

Ngày 04/09/2026 — Nhân viên QC 1: (Ký tên) Nguyễn Anh Trí

Ngày 04/09/2026 — Nhân viên lập: (Ký tên) Nguyễn Đức Hoàng Hải
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⚠️ Ghi chú đối chiếu:
Báo cáo của 03/09 → 04/09/2026 — nối tiếp báo cáo TVIET 432 Mây H (01/09, thực hiện xong quy
trình 2 primer song song); bản này là kết quả thí nghiệm sau 16 giờ khô (mẫu làm lại 03–04/09, có
thêm 1 thẻ Mây MEKONG đối chứng).
Tên ký "Nguyễn Ánh Trí" trong bản gõ → chuẩn hóa Nguyễn Anh Trí (khớp chữ ký báo cáo QC các lần
trước).
Kết luận: Primer BT 2507 (pha sẵn 100 sơn – 20 cứng PU HXXT) đạt độ bám trên Mây Thịnh Việt →
đề xuất kiểm tra thực tế tại Thịnh Việt.
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BÁO CÁO CÔNG VIỆC HẰNG NGÀY — KIỂM TRA MÀU TVIET 432 MÂY H
TRÊN 2 SP ĐẦU GIƯỜNG TẠI CTY THỊNH VIỆT (05/09/2026)

Ngày báo cáo: 05/09/2026

Người báo cáo: Nguyễn Anh Trí (Đã ký)

Báo cáo công việc hôm nay ở cty Thịnh Việt: kiểm tra chất lượng màu TVIET 432 mây H (trên 2 sản phẩm
đầu giường).

Thực hiện song song 2 loại primer: primer BT 0922 và primer BT 2507 + 20% cứng PU HXXT.
Quy trình thực hiện:
B1/ Lau xăng công nghiệp, sau 1 giờ
B2/ Phun primer (4 path ca rô)
Primer BT 0922: để sau 2 giờ → chà bùi nhùi
Primer BT 2507: để sau 45 phút
B3/ Phun bóng màu (4 path ca rô) — pha theo quy trình gửi cho khách hàng
B4/ Phun bóng màu giống mẫu
B5/ Phun bóng B07 NY 1024 10% (2 path ướt đều bề mặt sản phẩm)
Hôm nay đã thực hiện xong quy trình (chờ kiểm tra chất lượng độ bám sau khô).

Kết quả kiểm tra — 2 thời điểm (bổ sung)
Test lần 1 — sau 18 giờ:
SP sử dụng primer BT 0922: tróc lớp 11 vị trí
SP sử dụng primer BT 2507 + 20% cứng PU HXXT: tróc lớp 3 vị trí
Test lần 2 — sau 42 giờ:
SP sử dụng primer BT 0922: tróc lớp 20 vị trí
SP sử dụng primer BT 2507 + 20% cứng PU HXXT: ĐẠT — không bị tróc lớp
Đã báo cáo cho sếp Tâm về kết quả kiểm tra trên → sếp Tâm chỉ đạo: QC cùng Kỹ thuật và R&D làm việc
(lấy primer BT 2507 sử dụng để chạy sản xuất).
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Hình 1 — 2 sản phẩm đầu giường TVIET 432 Mây H kiểm tra thực tế tại Thịnh Việt (05/09/2026)
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Hình 2 — Kiểm tra độ bám primer trên đầu giường TVIET 432 Mây H — BT 0922 vs BT 2507 (05/09/2026)

Phụ lục — Phiếu yêu cầu kiểm tra sản phẩm mới / sản phẩm điều chỉnh (R&D gửi QC 1)
CÔNG TY HÓA KEO BÌNH THẠNH — Phòng R&D — PHỤ LỤC 04A/B QT-RD-SPM/04

PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA SẢN PHẨM MỚI / SẢN PHẨM ĐIỀU CHỈNH

Phòng nhận thông tin: Phòng QC 1
Tên sản phẩm / Mã: Primer BT 2507 – Lab 040926 – 0,5 kg · Primer BT 0922 – 1270826 – 0,5 kg
Mục đích / công dụng sản phẩm: Kiểm tra thực tế sản phẩm (Mây) tại Thịnh Việt — QT: Màu TVIET 432
Mây H
Các chỉ tiêu yêu cầu kiểm tra: Màng sơn · Độ bám
Ghi chú (TLP):
Primer BT 2507: 100 Sơn – 20 Cứng PU HXXT
Primer BT 0922: pha sẵn
Ngày gửi: 04/09/2026 · Người gửi: Hải
Ngày phản hồi: 6/9/2026 — Phó Phòng R&D
Xác nhận của đơn vị nhận mẫu: Nhận 4/9/26 — (Ký tên) Kim Băng

Hình ảnh kèm phiếu yêu cầu kiểm tra mẫu — Primer BT 2507 / BT 0922, TVIET 432 Mây H (04/09/2026)
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⚠️ Ghi chú đối chiếu:
📌 Báo cáo của 05/09/2026 — nối tiếp kết luận thí nghiệm RD 03–04/09 (Primer BT 2507 bám tốt trên
Mây Thịnh Việt → kiểm tra thực tế trên sản phẩm tại Thịnh Việt).
📎 Phiếu yêu cầu kiểm tra mẫu (R&D Hải gửi 04/09, QC1 Kim Băng nhận 4/9/26) đính kèm phụ lục
ngay trên.
✅ Kết quả thực tế (05/09): BT 2507 đạt sau 42 giờ (không tróc); BT 0922 tróc tăng 11 → 20 vị trí →
theo chỉ đạo sếp Tâm, chuyển primer BT 2507 để chạy sản xuất — khớp kết luận thí nghiệm RD 03–
04/09.
Kiểm tra trên 2 sản phẩm đầu giường thật (không phải thẻ mây) — 2 primer phun song song, khác
thời gian chờ trước B3 (BT 0922: 2 giờ + chà bùi nhùi; BT 2507: 45 phút).
"mat bùi nhùi" → chuẩn hóa chà bùi nhùi.
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